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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               


PHỤ LỤC I
Danh mục các Quyết định, văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 
giai đoạn 2010-2014; giai đoạn 2015-2020
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BTP ngày   /9/2020 của Bộ Tư pháp)
________________

I. CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CHUNG
1. Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
	2. Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
3. Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT - BTC - BTP ngày 12/10/2020 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách Nhà nước đảm báo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
3. Quyết định số 1869/QĐ- BTP ngày 5/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
4. Quyết định số 1876/QĐ-BTP ngày 06/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
5. Văn bản số 2520/BTP-PLDSKT ngày 16/8/2010 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực Tổ Thư ký Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
6. Quyết định số 2449/QĐ-BTP ngày 23/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
7. Quyết định số 2476/QĐ-BTP ngày 22/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc  ban hành Quy chế quản lý, thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
8. Quyết định số 1425/QĐ-BQL ngày 03/4/2012 của Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 ban hành Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
9.  Quyết định số 329/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thay thế Phó Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 
10. Quyết định số 125/QĐ-BTP ngày 27/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thay thế, bổ sung nhân sự Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.
11. Quyết định số 982/QĐ-BCĐ ngày 28/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.
12. Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020
13. Quyết định số 1477/QĐ-BTP ngày 25/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.
14. Quyết định số 1425/QĐ-BTP ngày 16/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp.
[bookmark: _GoBack]II. CÁC KẾ HOẠCH TỔNG THỂ, HÀNG NĂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Quyết định số 354/QĐ- BTP ngày 23/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổng thể các hoạt động của Chương trình  hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014. 
2. Các Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động hàng năm, từ năm 2010 đến năm 2020 của Chương trình.

